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1.  ALOHA TUẤN. Bí quyết đọc sách 2000 từ phút để bạn trở thành một sát 

thủ đọc sách  / Aloha Tuấn. - TP.Hồ Chí Minh : Tổng hợp,2020. - 234tr , 
21cm     

 028   PD : DV.080012  
   PM : MM.014450 
 
2.   Kiến thức gia đình 1270( Số 26) . - H. : Nông nghiệp,2022 , 28cm 
 T.1270, 46tr     
 050    / PM : MM.014399 
 
3.   Kiến thức gia đình 1272 ( Số 28) . - H. : Nông nghiệp,2022 , 28cm 
 T.1272, 46tr     
 050    / PM : MM.014460 
 
4.   Kiến thức gia đình 1273 ( Số 29) . - H. : Nông nghiệp,2022 , 28cm 
 T.1273, 46tr     
 050    / PM : MM.014461 
 
5.   Kiến thức gia đình 1274 . - H. : Nông nghiệp,2022 , 28cm 
 T.1274, 46tr     
 050    / PM : MM.014395 
 
6.  VIỆT CHƯƠNG . Vận dụng khoa nhân tướng học trong ứng xử và quản 

lý   / Việt Chương( Biên soạn) . - H. : Kim đồng ,2020. - 101tr , 28cm     
 138   PD : DV.080016  
   PM : MM.014448 
 
7.   Thọ khang bảo giám . - H. : Hồng Đức,2021. - 347tr , 21cm     
 294.3   PD : DV.079989  
   PM : MM.014421 
 
8.  NGÔ TRỌNG ĐỨC. Cứu vật phóng sinh  / Ngô Trọng Đức. - H : Tôn 

Giáo,2013. - 48tr , 23cm     
 294.3    / PM : MM.014420 
 
 



9.  THÍCH THIỆN CHƠN. Nhân quả ba đời  / Thích Thiện Chơn. - TP.Hồ Chí 
Minh : Phương Đông,2010. - 48tr , 20cm     

 294.3    / PM : MM.014385 
 
10.  ĐẠO CHỨNG. Niệm phật chuyển tế bào ung thư  / Đạo Chứng. - H. : 

Hồng Đức,2021. - 218tr , 21cm     
 294.3   PD : DV.080002  
   PM : MM.014396 
 
11.  LAMA, DALAI. Sống hạnh phúc chết bình an  / Dalai Lama. - H. : Hồng 

Đức,2021. - 286tr , 21cm     
 294.3    / PM : MM.014443 
 
12.  THÁI LỄ HÚC. Làm thế nào để dạy con nên người  / Thái Lễ Húc. -  H : 

Hồng Đức,2015. - 65tr , 21cm     
 294.3    / PM : MM.014397 
 
13.  PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG. Sự kiện quan trọng nhất trong đời người  / 

Pháp sư Tịnh Không. - H. : Tôn giáo,2014. - 68tr , 20cm     
 294.3    / PM : MM.014393 
 
14.  PHAN THỊ ÁNH MAI. Đệ tử quy và thái thượng cảm ứng thiên  / Phan 

Thị ánh Mai. - H. : Hồng Đức,2021. - 67tr , 21cm     
 294.3    / PM : MM.014418 
 
15.  DƯƠNG NGỌC. Nước mắt của mẹ  : Phóng tác theo chuyện Hiền Mẫu 

Kaccani / Dương Ngọc. - TP.Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP.Hồ Chí 
Minh,2002. - tr , 19cm     

 294.3    / PM : MM.014386 
 
16.  ĐỨC THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN. Thái thượng cảm ứng thiên  / Đức 

Thái Thượng Lão Quân. - H : Hồng Đức,2018. - 64tr , 21cm     
 294.3    / PM : MM.014419 
 
17.  LÂM CỰ TINH. Liễu Phàm tứ huấn  : Phương pháp tu phúc tích đức cải 

tạo vận mạng / Lâm Cự Tinh. -  Đồng Nai : Đồng Nai,2016. - 175tr , 24cm     
 294.3    / PM : MM.014383 
 
 



18.  QUÁCH HUỆ TRÂN. Lắng nghe tiếng sông Hằng  / Quách Huệ Trân. -  
H : Hồng Đức,2015. - 127tr , 21cm     

 294.3    / PM : MM.014394 
 
19.  THÍCH TRÍ TỊNH. Kinh A di đà nghĩa  / Thích Trí Tịnh. -  H : Hồng 

Đức,2016. - 47tr , 21cm     
 294.3     PM : MM.014403 ;     

 MM.014404 
 
20.   Cẩm nang tổ chức các hoạt động công tác thanh thiếu niên . - H. : 

Thanh Niên,2021. - 385tr , 21cm  
Tóm tắt :    Kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nói 

trước công chúng ...  
 305.235   PD : DV.079992 ; DV.079993 

 PM : MM.014401 ; MM.014407 
 
21.  MUSK, MAYE. Sống mạo hiểm một cách cẩn thận  / Maye Musk . - H. : 

Lao động,2021. - 287tr , 21cm  
Tóm tắt :    Lời khuyên cho cuộc đời phiêu lưu, sắc đẹp và thành 

công ...  
 305.4   PD : DV.080010  
   PM : MM.014454 
 
22.  TRẦN VĂN BÍNH. Vì một nền văn hóa dân tộc, hiện đại. Mấy vấn đề 

cấp thiết trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa con người 
nước ta hiện nay.  / Trần Văn Bính. - H. : Thông tin và Truyền 
thông,2021. - 216tr , 21cm     

 306.09597    / PM : MM.014439 
 
23.  PHẠM HUỲNH CHINH. Văn Hóa Làng trong quá trình đô thị hóa ở 

đồng bằng Sông Hồng hiện nay  / Phạm Huỳnh Chinh. - H. : Đại học 
quốc gia Hà Nội,2021. - 244tr , 21cm     

 306.095973    / PM : MM.014413 
 
24.  NGUYỄN QUANG NGỌC. Hoàng Sa, Trường Sa chủ quyền của Việt 

Nam tư liệu và sự thật lịch sử  / Nguyễn Quang Ngọc. - H. : Hà Nội,2022. 
- 267tr , 24cm  

 



Tóm tắt :    Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên 
biển Đông, biển Đông trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc 
Việt Nam cho đến thế kỷ XVI,..  

 320.109597   PD : DL.018198 
 
25.  NGÔ ĐẠI BINH. Chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế và cải 

cách thể chế chính trị  : Sách tham khảo / Ngô Đại Binh. - H. : Chính trị 
quốc gia,2021. - 603tr , 24cm  

Tóm tắt :    Lô gisch của chuyển đổi phương thức phát triển kinh 
tế và cải cách thể chế chính trị, cải cách đảng cộng sản Trung Quốc,..  

 320.951   PD : DL.018188 
 
26.   Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội liên hiệp thanh niên Việt 

Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024 . - H. : Thanh niên ,2020. - 190tr , 
21cm     

 324.2597   PD : DV.080004  
   PM : MM.014408 
 
27  Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng . -  H : Chính 

trị quốc gia sự thật,2021. - 295tr , 21cm     
 324.2597075    / PM : MM.014392 
 
28.  NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Toàn Đảng toàn dân chung sức, đồng lòng xây 

dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc  / Nguyễn Phú 
Trọng. - H. : Chính trị quốc gia,2021. - 608tr , 24cm  

Tóm tắt :    Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chỉnh đốn đảng là nhiệm vụ then chốt,..  

 324.2597075   PD : DL.018187 
 
29.  KEUN LEE. Bắt kịp kinh tế và nhảy vọt công nghệ con đường phát 

triển và ổn định kinh tế vĩ mô ở Hàn Quốc  / Keun Lee. - H. : Chính trị 
quốc gia,2021. - 623tr , 24cm     

 330.9519   PD : DL.018186 
 
30.  GLANTZ, MICHAEL H.. Một vành đai một con đường hành trình dài 

của Trung Quốc đến năm 2049.  : Sách tham khảo / Glantz, Michael H, 
Robert J,  Ross, Gaving .G, Daughrty, . - H. : Chính trị quốc gia,2021. - 
287tr , 24cm     

 337.51   PD : DL.018182 
 



31.  VŨ THUYẾT .  Hỏi - đáp luật tổ chức chính quyền địa phương   / Vũ 
Thuyết( Biên soạn). - H. : Hồng đức ,2021. - 259tr , 21cm     

 342.597   PD : DV.079997  
   PM : MM.014411 
 
32.  THÙY TRANG. Hỏi - đáp luật hộ tịch  / Thùy Trang biên soạn. - H. : 

Hồng Đức,2021. - 199tr , 21cm  
Tóm tắt :    Những câu hỏi đáp dựa trên luật hộ tịch năm 2014...  

 342.597   PD : DV.079998  
   PM : MM.014391 
 
33.  NGUYỄN XUÂN TÙNG . Công lý và sự thể hiện công lý trong hiến 

pháp Việt Nam   / Nguyễn Xuân Tùng . - H. : Tư pháp ,2021. - 259tr , 
21cm     

 342.59702   PD : DV.079999  
   PM : MM.014409 
 
34.  QUANG MINH . Hỏi - đáp luật bình đẳng giới   / Quang Minh( Biên 

soạn). - H. : Hồng đức ,2021. - 219tr , 21cm     
 342.59708   PD : DV.079994 
 
35.   Bộ pháp điển về quản lý nợ công  =  . - H. : Tài chính,2022. - 276tr , 

30cm     
 343.597   PD : DL.018192 
 
36.  TRẦN THỊ THU HIỀN. Bảo đảm quyền của bị can trong giai đoạn điều 

tra vụ án hình sự.  / Trần Thị Thu Hiền. - H. : Tư pháp,2021. - 279tr , 
21cm     

 345.597   PD : DV.080003  
   PM : MM.014384 
 
37.   Bộ pháp điển về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, 

kinh doanh tại doanh nghiệp. . - H. : Bộ Tư Pháp,2022. - 391tr , 30cm     
 346.597   PD : DL.018191 
 
38.  DƯƠNG VĂN HẬU. Những vấn đề lý luận và thực tiễn của trọng tài 

thương mại Việt Nam  / Dương Văn Hậu. - H. : Tư pháp,2021. - 256tr , 
21cm  

 



Tóm tắt :    Những hình thức giải quyết tranh chấp thương mại cơ 
bản hiện nay ở nước ta ...  

 346.59707   PD : DV.080000  
   PM : MM.014412 
 
39.  YUEN YUEN ANG. Thời đại vàng son của Trung Quốc nghịch lý bùng 

nổ kinh tế và tham nhũng tràn lan  : Sách tham khảo nội bộ / Yuen Yuen 
Ang. - H. : Chính trị quốc gia,2021. - 307tr , 24cm  

Tóm tắt :    Thời đại vàng son của Trung Quốc, tham nhũng ở các 
nước, , chia sẻ lợi nhuận kiểu Trung Quốc, tham nhũng và năng lực,..  

 364.132   PD : DL.018183 
 
40.  NGUYỄN XUÂN KÍNH. Văn học dân gian Việt Nam  / Nguyễn Xuân 

Kính. - H. : Hồng đức,2021. - 718tr , 24cm     
 398.209597   PD : DL.018196 ; DL.018197 
 
41.   Ca dao tục ngữ dành cho học sinh  / An Nam tuyển chọn. - H. : Dân 

trí,2020. - 454tr , 21cm     
 398.809597   PD : DV.080007  
   PM : MM.014457 
 
42.  LÊ ĐỨC THIỆU. Cấp tốc 789  : tổng ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 

môn Toán / Lê Đức Thiệu. - lần thứ nhất. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội,2021. - 363tr , 27cm     

 510   PD : DL.018205 ; DL.018206 
 PM : MM.014430 ; MM.014431 

 
43.   Trái đất và vũ trụ . - H. : Thanh niên,2021. - 76tr , 28cm     
 523.1    / PM : MM.014434 
 
44.  LÊ TIẾN HÀ. E-test luyện đề thi môn vật lí  : Chinh phục kì thi THPT 

Quốc gia / Lê Tiến Hà;Hoàng Minh Tuấn;Vũ Thị Minh Hạnh. - H. : Thanh 
Niên,2020. - 270tr , 30cm     

 530   PD : DL.018208  
   PM : MM.014433 
 
 
 



45.  PHẠM TRƯỜNG NGHIÊM. Ôn luyện thi trắc nghiệm môn Vật lí  : thi 
tốt nghiệp THPT năm 2022 / Phạm Trường Nghiêm;Nguyễn Văn Thông. - 
H. : Đại học sư phạm,2022. - 123tr , 24cm     

 530   PD : DL.018199 ; DL.018200 
 PM : MM.014424 ; MM.014425 

 
46.  NGUYỄN NGỌC HÀ. Ôn luyện thi trắc nghiệm môn Hóa học  : thi tốt 

nghiệp THPT năm 2022 / Nguyễn Ngọc Hà;Nguyễn Văn Hải; Đặng Thị 
Thuận An. - H. : Đại học sư phạm,2022. - 109tr , 24cm     

 540   PD : DL.018203 ; DL.018204 
 PM : MM.014428 ; MM.014429 

 
47.  LÊ QUANG HIỆP. An toàn bức xạ những điều cần biết  / Lê Quang Hiệp 

chủ biên. - H. : Khoa học và kỹ thuật,2021. - 318tr , 21cm  
Tóm tắt :    Bức xạ ion và những điều cần biết ...  

 541   PD : DV.079991  
   PM : MM.014405 
 
48.   Cuộc chiến sinh tồn của khủng long : Giống loài đã biến mất. . - H. : 

Mỹ Thuật,2020. - 96tr , 23cm     
 567.91    / PM : MM.014438 
 
49.  NGUYỄN ANH TÚ. Ai là thầy thuốc tốt nhất của bạn?  / Nguyễn Anh 

Tú. - H. : Lao động,2021. - 142tr , 19cm  
Tóm tắt :    8 điều lưu ý khi chăm sóc sức khỏe của bản thân ...  

 613   PD : DV.080014  
   PM : MM.014451 
 
50.   Kẻ thù vô hình  / Nguyễn Xuân Tuấn chủ biên. - H. : Thể thao và du 

lịch,2021. - 543tr , 21cm  
Tóm tắt :    Cuộc chiến với covid 19, đối mặt và thách thức, chưa 

từng có tiền lệ, sức mạnh của ý chí lòng dân,..  
 614.5   PD : DV.079980 
 
51.  KHAYAT, DAVID. Những sự thật về ung thư .Hiểu thêm để bớt lo ung 

lo.  / David Khayat. - H. : Thế Giới,2021. - 193tr , 21cm     
 616.99    / PM : MM.014440 
 



52.  HOÀNG THỊ LÊ THẢO. Tri thức địa phương của dân tộc Nùng trong 
chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em  / Hoàng Thị Lê Thảo. - H. : Đại học 
quốc gia Hà Nội,2002. - 199tr , 21cm     

 618    / PM : MM.014400 
 
53.  NGUYỄN HỒI LOAN. Hội chứng tự kỷ ở trẻ em trong xã hội hiện đại  : 

Phát hiện, chẩn đoán và can thiệp / Nguyễn Hồi Loan, Trần Thu Hương. - 
H. : Đại học quốc gia,2021. - 417tr , 21cm     

 618.92   PD : DV.079983  
   PM : MM.014416 
 
54.  PHẠM THỊ THU HẰNG. Tạo giống lúa chuyển gen nâng cao khả năng 

chống chịu hạn  / Phạm Thị Thu Hằng. - H. : Đại học quốc gia,2022. - 
457tr , 21cm     

 633.1   PD : DV.079982  
   PM : MM.014417 
 
55.  TRACY, BRIAN. Thuật quản lý thời gian  / Brian Tracy. - Tái bản lần 4. - 

H. : Thế Giới,2021. - 177tr , 21cm     
 650.1   PD : DV.080015  
   PM : MM.014449 
 
56.  GETTY, J.PAUL. Các nguyên tắc nghĩ giàu - làm giàu  = How to be rich / 

J.Paul Getty. - H. : Hà Nội,2020. - 372tr , 21cm  
Tóm tắt :    Làm thế nào để thành công trong kinh doanh bằng 

cách thực sự cố gắng ...  
 650.1   PD : DV.080009  
   PM : MM.014455 
 
57.  NGUYỄN BẠCH NGỌC . ứng dụng écgônômi trong thiết kế và tổ chức 

lao động   / Nguyễn Bạch Ngọc . - H. : Khoa học và Kỹ thuật ,2021. - 408tr 
, 21cm     

 658.3   PD : DV.079986  
   PM : MM.014390 
 
58.  STANIER, MICHAEL BUNGAY. 7 câu hỏi thần kỳ của mọi sếp giỏi  / 

Michael Bungay Stanier. - In lần 3. - H. : Thế Giới,2020. - 236tr , 21cm     
 658.3    / PM : MM.014442 
 



59.  NGUYỄN BẠCH NGỌC. ứng dụng Escgonmi trong thiết kế và tổ chức 
lao động  / Nguyễn Bạch Ngọc. - H. : Khoa học và kỹ thuật,2021. - 407tr , 
21cm     

 658.3    / PM : MM.014390 
 
60.  MALIK, FREDMUND. Quản lý hiệu quả trong một thế giới đại chuyển 

đổi : Phương thức đúng đắn để quản lý hiệu quả, làm việc năng suất và 
tận hưởng cuộc sống.  / Fredmund Malik. - H. : Chính trị quốc gia,2021. - 
432tr , 24cm     

 658.4   PD : DL.018184 
 
61.  LÊ DUY TÂN. E-test Luyện thi môn ngữ văn  : Chinh phục kì thi THPT 

quốc gia / Lê Duy Tân;Phan Thị Thanh Hòa;Lê Thị Thủy;Hoàng Bích 
Ngọc. - H. : Thanh Niên,2020. - 179tr , 30cm     

 807   PD : DL.018207  
   PM : MM.014432 
 
62.  BARRIE, J.M.. Peter Pan cậu bé biết bay  = Peter anh Wendy / 

J.M.Barrie. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2021. - 128tr , 20cm     
 823    PM: MM.014446 ; MM.014447 
 
63.  KHÚC CẨM HUYÊN. Đàn bà vô giá  / Khúc Cẩm Huyên. - H. : Thanh 

niên,2021. - 191tr , 20cm     
 891.8   PD : DV.080008  
   PM : MM.014456 
 
64.  HIROSHI ISHIKAWA. Những lời chúng tôi nói ở bệnh viện bên bờ biển  

/ Hiroshi Ishikawa. - H. : Kim đồng,2021. - 488tr , 19cm     
 895.6   PD : DV.080011  
   PM : MM.014453 
 
65.   Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ Chí Minh 1900 

- 2000 .Tuyển tập kịch bản điện ảnh.Quyển 1. . - TP.Hồ Chí Minh : Văn 
Nghệ,2015 , 27cm 

 Quyển 1, 668tr     
 895.92208   PD : DL.018216 
 
 



66.   Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ Chí Minh 1900 
- 2000 .Tuyển tập kịch bản điện ảnh.Quyển 2. . - TP.Hồ Chí Minh : Văn 
Nghệ,2015 , 27cm 

 Quyển 2, 565tr     
 895.92208   PD : DL.018217 
 
67.   Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ Chí Minh 1900 

- 2000 .Giai đoạn 1900 -1945 .Quyển 2 . - TP.Hồ Chí Minh : Văn 
Nghệ,2016 , 27cm 

 Quyển 6, Tình tự dân tộc, truyền thống đạo lý, tâm lý xã hội, 677tr     
 895.92208   PD : DL.018227 
 
68.  MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố 

Hồ Chí Minh 1900 - 2000.Giai đoạn 1945 -1975. Quyển 1.  / Mai Quốc 
Liên, Vũ Hạnh. - TP.Hồ Chí Minh : Văn Nghệ,2015 , 27cm 

 Phần1.Quyển 1, 753tr     
 895.92208   PD : DL.018228 
 
69.  MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố 

Hồ Chí Minh 1900 - 2000 .Giai đoạn 1945 -1975.Quyển 2.  / Mai Quốc 
Liên, Vũ Hạnh. - TP.Hồ Chí Minh : Văn Nghệ,2015 , 27cm 

 Phần1.Quyển 2, 7211tr     
 895.92208   PD : DL.018229 
 
70.  MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố 

Hồ Chí Minh 1900 - 2000.Giai đoạn 1945 -1975.Quyển 3  / Mai Quốc 
Liên, Vũ Hạnh. - TP.Hồ Chí Minh : Văn Nghệ,2015 , 27cm 

 Phần1.Quyển 3, 6731tr     
 895.92208   PD : DL.018230 
 
71.  MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố 

Hồ Chí Minh 1900 - 2000. Giai đoạn 1945 -1975 .Quyển 4  / Mai Quốc 
Liên, Vũ Hạnh. - TP.Hồ Chí Minh : Văn Nghệ,2015 , 27cm 

 Phần1.Quyển 4, 7291tr     
 895.92208   PD : DL.018231 
 
 
 



72.  MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố 
Hồ Chí Minh 1900 - 2000. Giai đoạn 1945 -1975. Quyển 5  / Mai Quốc 
Liên, Vũ Hạnh. - TP.Hồ Chí Minh : Văn Nghệ,2015 , 27cm 

 Phần1.Quyển 5, 740tr     
 895.92208   PD : DL.018232 
 
73.  MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố 

Hồ Chí Minh 1900 - 2000 .Giai đoạn 1945 -1975 .Quyển 6.  / Mai Quốc 
Liên, Vũ Hạnh. - TP.Hồ Chí Minh : Văn Nghệ,2015 , 27cm 

 Phần1.Quyển 6, 733tr     
 895.92208   PD : DL.018233 
 
74.  MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố 

Hồ Chí Minh 1900 - 2000 .Giai đoạn 1900 -1945 .Quyển 1.  / Mai Quốc 
Liên, Đoàn Lê Giang. - TP.Hồ Chí Minh : Văn Nghệ,2015 , 27cm 

 Phần1.Quyển 1, Yêu nước, cách mạng và Duy Tân, 644tr     
 895.92208   PD : DL.018222 
 
75.  MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố 

Hồ Chí Minh 1900 - 2000 .Giai đoạn 1900 -1945 .Quyển 2  / Mai Quốc 
Liên, Đoàn Lê Giang. - TP.Hồ Chí Minh : Văn Nghệ,2015 , 27cm 

 Phần1.Quyển 2, Yêu nước, cách mạng và Duy Tân, 527tr     
 895.92208   PD : DL.018223 
 
76.  MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố 

Hồ Chí Minh 1900 - 2000 .Giai đoạn 1900 -1945 .Quyển 3.  / Mai Quốc 
Liên. - TP.Hồ Chí Minh : Văn Nghệ,2015 , 27cm 

 Phần2.Quyển 3, Tình tự dân tộc, truyền thống đạo lý, tâm lý xã hội, 594tr     
 895.92208   PD : DL.018224 
 
77.  MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố 

Hồ Chí Minh 1900 - 2000 .Giai đoạn 1900 -1945 .Quyển 4.  / Mai Quốc 
Liên. - TP.Hồ Chí Minh : Văn Nghệ,2015 , 27cm 

 Phần2.Quyển 4, Tình tự dân tộc, truyền thống đạo lý, tâm lý xã hội, 525tr     
 895.92208   PD : DL.018225 
 
 
78.  MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố 

Hồ Chí Minh 1900 - 2000 .Giai đoạn 1900 -1945 .Quyển 5  / Mai Quốc 
Liên. - TP.Hồ Chí Minh : Văn Nghệ,2015 , 27cm 



 Phần2.Quyển 5, Tình tự dân tộc, truyền thống đạo lý, tâm lý xã hội, 624tr     
 895.92208   PD : DL.018226 
 
79.  MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố 

Hồ Chí Minh 1900 - 2000 .Tuyển tập kịch bản sân khấu.Quyển 1.  / 
Mai Quốc Liên, Cao Đức Trường.. - TP.Hồ Chí Minh : Văn Nghệ,2015 , 
27cm 

 Quyển 1, 709tr     
 895.92208   PD : DL.018218 
 
80.  MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố 

Hồ Chí Minh 1900 - 2000 .Tuyển tập kịch bản sân khấu.Quyển 2.  / 
Mai Quốc Liên, Cao Đức Trường.. - TP.Hồ Chí Minh : Văn Nghệ,2015 , 
27cm 

 Quyển 2, 689tr     
 895.92208   PD : DL.018219 
 
81.  MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố 

Hồ Chí Minh 1900 - 2000 .Tuyển tập kịch bản sân khấu.Quyển 3.  / 
Mai Quốc Liên, Cao Đức Trường.. - TP.Hồ Chí Minh : Văn Nghệ,2015 , 
27cm 

 Quyển 3, 803tr     
 895.92208   PD : DL.018220 
 
82.  MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố 

Hồ Chí Minh 1900 - 2000 .Giai đoạn 1975 - 2000. Quyển 1.  / Mai Quốc 
Liên, Lê Quang Trang.. - TP.Hồ Chí Minh : Văn Nghệ,2015 , 27cm 

 Quyển 1, 641tr     
 895.92208   PD : DL.018209 
 
83.  MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố 

Hồ Chí Minh 1900 - 2000 .Giai đoạn 1975 - 2000. Quyển 2.  / Mai Quốc 
Liên, Lê Quang Trang.. - TP.Hồ Chí Minh : Văn Nghệ,2015 , 27cm 

 Quyển2, 795tr     
 895.92208   PD : DL.018210 
 
 
84.  MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố 

Hồ Chí Minh 1900 - 2000 .Giai đoạn 1975 - 2000. Quyển 3.  / Mai Quốc 
Liên, Lê Quang Trang.. - TP.Hồ Chí Minh : Văn Nghệ,2015 , 27cm 



 Quyển3, 727tr     
 895.92208   PD : DL.018211 
 
85.  MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố 

Hồ Chí Minh 1900 - 2000 .Giai đoạn 1975 - 2000. Quyển 4.  / Mai Quốc 
Liên, Lê Quang Trang.. - TP.Hồ Chí Minh : Văn Nghệ,2015 , 27cm 

 Quyển4, 703tr     
 895.92208   PD : DL.018212 
 
86.  MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố 

Hồ Chí Minh 1900 - 2000 .Giai đoạn 1975 - 2000. Quyển 5.  / Mai Quốc 
Liên, Lê Quang Trang.. - TP.Hồ Chí Minh : Văn Nghệ,2015 , 27cm 

 Quyển 5, 843tr     
 895.92208   PD : DL.018213 
 
87.  MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố 

Hồ Chí Minh 1900 - 2000 .Giai đoạn 1975 - 2000. Quyển 6.  / Mai Quốc 
Liên, Lê Quang Trang.. - TP.Hồ Chí Minh : Văn Nghệ,2015 , 27cm 

 Quyển 6, 819tr     
 895.92208   PD : DL.018214 
 
88.  MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố 

Hồ Chí Minh 1900 - 2000 .Giai đoạn 1975 - 2000. Quyển 7.  / Mai Quốc 
Liên, Lê Quang Trang.. - TP.Hồ Chí Minh : Văn Nghệ,2015 , 27cm 

 Quyển 7, 827tr     
 895.92208   PD : DL.018215 
 
89.  NGUYỄN VĂN HẠNH. Một số vấn đề văn hóa và văn học  : Nghiên cứu 

và ứng dụng / Nguyễn Văn Hạnh. - H. : Đại học quốc gia,2022. - 499tr , 
21cm     

 895.92209   PD : DV.079987  
   PM : MM.014402 
 
90.  PHONG LÊ. Hành trình hiện đại hóa văn học Việt Nam và một số chân 

dung tiêu biểu  : Tiểu luận / Phong Lê. - H. : Đại học quốc gia Hà 
Nội,2022. - 498tr , 21cm  

Tóm tắt :    Lịch sử dân tộc và văn hóa - văn chương - học thuật 
từ đầu thế kỷ XX đến 20 năm đầu thế kỷ XXI...  

 895.92209   PD : DV.079984 ; DV.079985 
 



91.  VƯƠNG TRÍ NHÀN. Cây bút, đời người  : Dành cho tuổi trưởng thành / 
Vương Trí Nhàn. - H. : Kim Đồng,2021. - 262tr , 23cm     

 895.92209    / PM : MM.014445 
 
92.  NGÔ THẢO. Lặng lẽ những đời văn  / Ngô Thảo. - H. : Hội nhà văn,2021. 

- 494tr , 21cm     
 895.92209    PM: MM.014381 ; MM.014406 
 
93.  NGUYỄN HỒNG VINH . Tiếng quê  : Thơ / Nguyễn Hồng Vinh . - H. : 

Hội nhà văn ,2021. - 238tr , 21cm     
 895.92214   PD:DV.080005 
  PM: MM.014382 ; MM.014415 
 
94.  ĐẶNG HUY GIANG. ở đây & bây giờ  : Thơ / Đặng Huy Giang. - H. : 

Hội nhà văn,2021. - 103tr , 21cm     
 895.92214   PD : DV.079996  
   PM : MM.014388 
 
95.  THANH THẢO. Hát giữa gió mưa  : Thơ / Thanh Thảo. - H. : Hội nhà 

văn,2021. - 143tr , 21cm     
 895.92214   PD : DV.079995  
   PM : MM.014398 
 
96.   Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ Chí Minh 1900 

- 2000 .Giai đoạn 1900 -1945 .Quyển 2 . - TP.Hồ Chí Minh : Văn 
Nghệ,2016 , 27cm 

 Quyển 4, Tuyển tập kịch bản sân khấu, 795tr     
 895.9222   PD : DL.018221 
 
97.  VŨ HÙNG. Những truyện hay viết cho thiếu nhi  / Vũ Hùng. - H. : Kim 

Đồng,2020. - 290tr , 21cm     
 895.9223   PD : DV.080018  
   PM : MM.014444 
 
98.  ĐAN THI. Nghĩa trang dành cho các vì sao  : Truyện thiếu nhi / Đan Thi. 

- H. : Hội nhà văn,2021. - 307tr , 21cm     
 895.9223    / PM : MM.014410 
 
 



99.  PHAN THỊ THANH NHÀN . Nhẫn cỏ   : Thơ, Truyện ngắn  / Phan Thị 
Thanh Nhàn . - H. : Hội nhà văn ,2021. - 215tr , 21cm     

 895.922334   PD : DV.080001  
   PM : MM.014414 
 
100.  NGUYỄN NGỌC HOÀI NAM . Bí mật của ông già Noel   / Nguyễn 

Ngọc Hoài Nam . - H. : Kim đồng ,2020. - 101tr , 28cm     
 895.92234    / PM : MM.014437 
 
101.  HOÀNG KHÁNH DUY. Bình minh xanh lam  / Hoàng Khánh Duy. - H. 

: Dân Trí,2021. - 174tr , 21cm     
 895.92234    / PM : MM.014436 
 
102.  VƯƠNG TRÍ NHÀN. Bố tôi  / Vũ Thị Huyền Trang. - H. : Hồng 

Đức,2021. - 221tr , 21cm     
 895.92234    / PM : MM.014435 
 
103.  PHAN HỒNG GIANG. Một góc nhìn về văn hóa nghệ thuật & đời sống  

: Tản văn / Phan Hồng Giang. - H. : Hội nhà văn,2021. - 243tr , 21cm     
 895.9228   PD : DV.079990  
   PM : MM.014389 
 
104.  HOÀNG VIỆT HẰNG. Đứng một chân cùng hồng hạc  : Tạp bút / 

Hoàng Việt Hằng. - H. : Hội nhà văn,2021. - 351tr , 21cm     
 895.9228   PD : DV.079988  
   PM : MM.014387 
 
105.   Ôn luyện thi trắc nghiệm môn Địa Lí  : thi tốt nghiệp THPT năm 2022. 

- H. : Đại học sư phạm,2022. - 103tr , 24cm     
 915.97   PD : DL.018201 ; DL.018202 / 
  PM : MM.014426 ; MM.014427 
 
106.  VŨ NGỌC KHÁNH. Sự tích và giai thoại về địa danh Việt Nam  / Vũ 

Ngọc Khánh. - H. : Văn hóa dân tộc,2021. - 366tr , 21cm  
Tóm tắt :    Sự tích và những câu chuyện về các địa danh ...  

 915.97   PD : DV.080006  
   PM : MM.014458 
 
 



107.  MORILLOT, JULIETTE. Bắc Triều Tiên qua 100 câu hỏi  / Juliette 
Morillot, Dorian Malovic. - H. : chính trị quốc gia,2021. - 438tr , 21cm  

Tóm tắt :    Lịch sử, chính trị, địa chính trị,thực trạng, kinh kế, xã 
hội và văn hóa, tuyên truyền,..  

 951.93   PD : DV.079981 
 
108.   Những trận đánh nổi tiếng trong lịch sử các triều đại Việt Nam . - H. : 

Hồng Đức,2020. - 211tr , 21cm     
 959.7    / PM : MM.014441 
 
109.   Lê Phước Thọ một nhân cách, một tấm gương  =  . - Cần Thơ : Thành 

ủy Cần Thơ,2021. - 279tr , 24cm     
 959.704092   PD : DL.018189  
   PM : MM.014423 
 
110.  AZEAU, HENRI. Hồ Chí Minh cơ hội cuối cùng  = Ho Chi Minh 

dernière chance / Henri Azeau. - H. : Đại học sư phạm,2021. - 328tr , 24cm  
Tóm tắt :    Những bài học về các cuộc đàm phán   

 959.7041   PD : DL.018185  
   PM : MM.014422 
 
111.   Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, liên minh các lực 

lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, chính phủ cách mạng 
lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam - Quyển 1 . - H. : Chính trị quốc 
gia sự thật,2021 , 19cm 

 T.1: 695tr     
 959.7043322   PD : DL.018195 
 
112.   Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, liên minh các lực 

lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, chính phủ cách mạng 
lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam - Quyển 2 . - H. : Chính trị quốc 
gia sự thật,2021 , 19cm 

 T.2: 847tr     
 959.7043322   PD : DL.018193 
 
 
 
 
 



113.   Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, liên minh các lực 
lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, chính phủ cách mạng 
lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam - Quyển 3 . - H. : Chính trị quốc 
gia sự thật,2021 , 19cm 

 T.3: 831tr     
 959.7043322   PD : DL.018194 
 
114.   Những mẩu chuyện đấu tranh của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Tiền 

Giang trong nhà tù, trại giam của địch (1930 - 1975) . - H. : Chính trị 
quốc gia sự thật,2018. - 499tr , 24cm     

 959.783   PD : DL.018234 
 
115.   Những mẩu chuyện đấu tranh của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Tiền 

Giang trong nhà tù, trại giam của địch (1930 – 1975). . - H. : Chính trị 
quốc gia,2015. - 499tr , 24cm     

 959.783   PD : DL.018190 
 
116.  HÀ VĂN THƯ. Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam  / Hà Văn Thư. - lần 

thứ 18. - H. : Hà Nội,2022. - 279tr , 21cm     
 9597   PD : DV.080013  
   PM : MM.014452 
 

 


